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A B C D E 1 2 3 4 5 6 7=5+6 8=1-2-
3-4-7 9

1 Đinh Văn Tý LUC 120,4        120,4  Nhà nước giao 

2

Đinh Văn Kim là chủ sử dụng đất đã 
chết
Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm:
- Nguyễn Thị Thư là vợ
- Đinh Văn Khương là con
- Đinh Văn Giáp là con
- Đinh Văn Mùi là con
- Đinh Văn Tân là con
- Đinh Thị Oanh là con

LUC 202,4        202,4  Nhà nước giao 

3 Chu Văn Thông LUC 303 20 170,8 170,8        170,8        -    Nhà nước giao 

4 LUC 197 64 90,0 90,0          90,0        -    Nhà nước giao 

4 LUC 196 64 65,2 65,2          65,2        -    Nhà nước giao 

5 LUC 223 20 119,3 119,3        119,3        -    Nhà nước giao 

5 LUC 162 20 12,1 12,1          12,1        -    Nhà nước giao 

Chu Văn Toản (Nguyễn Thị Thế là vợ)

Chu Văn Chính là chủ sử dụng đất đã 
chết. Hàng thừa kế ông Chính gồm: 
Đinh Thị Lạy là vợ
Chu Thị Chuyên là con gái
Chu Thị Quyên là con gái 
Chu Thị Lan là con gái 
Chu Thị Bé là con gái

254 21 322,8        -   

DANH SÁCH CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT, LOẠI ĐẤT, DIỆN TÍCH ĐẤT, NGUỒN GỐC ĐẤT NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ 
ÁN  XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ ĐÔNG TRƯỚC,  XÃ MAI ĐÌNH (GĐ1), HUYỆN HIỆP HÒA (ĐỢT 5)

Địa điểm khu đất thực hiện dự án: Thôn Đông Trước, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang
(Kèm theo Quyết định  số                 /QĐ-UBND   ngày            tháng              năm 2024 của UBND huyện)
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5 LUC 176 20 236,7 236,7        236,7        -    Khai hoang 

6 LUC 124 20 126,5 126,5        126,5        -    Nhà nước giao 

6 LUC 107 20 28,3 27,5           0,8          28,3        -    Nhà nước giao 

6 LUC 56,8          56,8  Nhà nước giao 

7 Phù Văn Tiêu LUC 71,0          71,0  Nhà nước giao 

8

Đinh Văn Bộ là chủ sử dụng đất đã chết. 
Hàng thừa kế ông Bộ gồm: 
Âu Thị Thuyên là vợ
Đinh Văn Chất là con trai 
Đinh Văn Phát là con trai 
Đinh Văn Hảo là con trai 

LUC 285 20 278,0 278,0        278,0        -    Nhà nước giao 

9

Đinh Văn Châu là chủ sử dụng đất đã 
chết. Hàng thừa kế ông Châu gồm: 
Nguyễn Thị Lịch là vợ
Đinh Văn Phong là con trai 
Đinh Thị Loan là con gái

LUC 214 64 145,4           104,9 40,5          40,5        -    Nhà nước giao 

10 Đinh Văn Chín LUC 354 20 162,9               3,8 159,1        159,1        -    Nhà nước giao 

11 Đinh Văn Thức LUC 190 20 392,0           300,0 92,0          92,0        -    Nhà nước giao 
12 LUC 157 20 64,0 64,0          64,0        -    Khai hoang 
12 LUC 177 20 139,7 139,7        139,7        -    Khai hoang 

       -   

Trần Thị Tình

Chu Thị Bé là con gái
Chu Văn Sáu là con trai
Chu Văn Bẩy là con trai
Chu Thị Bốn là con gái 

Âu Văn Thái là chủ sử dụng đất đã chết. 
Hàng thừa kế ông Thái gồm:
Đinh Thị Sáu là vợ
Âu Văn Bình là con đang canh tác 
Âu Thị Bé là con
Âu Thị An là con
Âu Văn Ân là con 246 20 127,8
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13 Đinh Văn Thắng (Đinh Thị Thuân là vợ) LUC 212 20 134,8 134,8        134,8        -    Nhà nước giao 

14 Đinh Văn Triển LUC 356 21 220,1 220,1        220,1        -    Nhà nước giao 

15 Nguyễn Thị Cận LUC 195 20 72,8 72,8          72,8        -    Nhà nước giao 

16 Phù Văn Long LUC 166,7        166,7  Nhà nước giao 

17 Ngô Thị Thu (Phù Văn Luận là chồng) LUC 118,5        118,5  Nhà nước giao 

18 Âu Văn Hân LUC 25,0           3,0          28,0  Nhà nước giao 

19 Đinh Văn Đường LUC 7,0           4,0          11,0  Nhà nước giao 

20 Phù Văn Nghề LUC 225 20 192,2 192,2        192,2        -    Nhà nước giao 

21 LUC 258 20 137,5 137,5        137,5        -    Nhà nước giao 

21 LUC 310 20 43,2 43,2          43,2        -    Nhà nước giao 

22 Đinh Văn Lùng LUC 257 21 76,4 76,4          76,4        -    Nhà nước giao 

3.682,7   3,8             104,9         300,0         3.266,2   7,8          3.274,0   -     

Chu Văn Hà 

Tổng

       -   

206 64 39,0        -   

173 20 285,2
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